
 Ký hiệu 
trường 

 Tên ngành 
 Nhóm 
ngành 

1 Hà Nội Trần Anh Dũng 18.03.97 2015 BKA KH Máy tính KT22 2015 Tin học Ba CN2

2 Nguyễn Thu Trang 01.12.97 2015 BKA CN Thực phẩm CN3 2014 Sinh học Nhì CN3

3 Chu Khánh Hoàng 30.09.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhì KT51
Được tuyển thẳng 
vào KSCLC

4 Nguyễn Văn Cường 17.11.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhì KT51

5 Nguyễn Mạnh Chiến 16.03.97 2015 BKA KT Hóa học KT31 2015 Hóa học Ba KT31

6 Trịnh Xuân Đức 25.07.97 2015 BKA KT Hóa học KT31 2015 Hóa học Ba KT31

7 Đặng Tiến Sơn 02.03.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Tin học Ba CN2

8 Đỗ Tuấn Mạnh 12.07.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2014 Toán Nhì KT22

9 Phạm Công Sơn 15.07.97 2015 BKA Quản trị KD KQ2 2014 Toán Ba KQ2

10 Nguyễn Đình Dương 26.11.97 2015 BKA KT Hóa học KT31 2015 Hóa học Nhì KT31

11 Nguyễn Bá Nghĩa 02.06.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhì KT51

12 Lê Hoàng Vân 24.04.97 2015 BKA Vật lý KT KT51
2014 
2015

Vật lý Ba KT51

13 Nguyễn Việt Hưng 04.03.97 2015 BKA KT ĐK&TĐH CN2 2015 Toán Ba CN2

14 Nguyễn Quang Minh 03.12.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

15 Nguyễn Chí Hiếu 25.06.97 2015 BKA KT21 KT21 2015 Toán Nhì KT21

Năm tốt 
nghiệp 
THPT

Đăng ký tuyển thẳng
Năm đạt 

giải
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DANH SÁCH TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ N ỘI NĂM 2015

(Danh sách 1: Thí sinh trong đội tuyển dự thi Olympic KV và quốc tế, TS đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12)
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16 Chu Văn Trang 15.12.97 2015 BKA KT21 KT21 2015 Toán Nhì KT21

17 Nguyễn Nhật Minh 02.01.97 2015 BKA CN2 CN2 2014 Toán Ba CN2

18 Phạm Minh Khang 30.07.97 2015 BKA CN2 CN2 2014 Toán Ba CN2

19 Nguyễn Trường Sơn 02.09.97 2015 BKA KT23 KT23 2015 Toán Nhì KT23

20 Hoàng Dương 16.07.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Tin học Nhì KT22

21 Nguyễn Nam Khánh 28.08.97 2015 BKA CN2 CN2 2014 Tin học Ba CN2

22 Bùi Thị Mai Trang 17.09.96 2015 BKA CN Thực phẩm CN3 2014 Sinh học Nhì CN3

23 Trần Hoàng Sơn 21.08.97 2015 BKA KT23 KT23 2015 Toán Nhì KT23

24 Lê Xuân Hưng 16.11.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Tin học Nhì KT22

25 Trần Đình Cường 09.01.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

26 Lê Xuân Hưng 16.11.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Tin học Nhì KT22

27 Hải Phòng Đinh Mạnh Hoàng 15.01.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Tin học Nhì KT22

28 Phan Đức Anh 02.04.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

29 Nguyễn Tiến Thành 07.11.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

30 Đà Nẵng Dương Minh Nghĩa 07.10.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhì KT51

31 Yên Bái Lê Trung Đức 26.12.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

32 Phú Thọ Hồ Anh Dũng 06.09.97 2015 BKA KT Hóa học KT31 2015 Hóa học Ba KT31

33 Nguyễn Hoàng Việt 11.05.97 2015 BKA Toán - Tin KT23 2015 Toán Ba KT23

34 Vĩnh Phúc Nguyễn Tiến Thép 18.08.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Nhì KT22
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35 Nguyễn Trường Giang 16.08.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhì KT51

36 Đào Thanh Tùng 28.01.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

37 Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Linh 16.10.97 2015 BKA KT phần mềm KT22 2015 Toán Nhì KT22

38 Hoàng Văn Nam 24.05.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhì KT51

39 Bùi Minh Quân 18.01.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhì KT51

40 Bắc Giang Nguyễn Đình Trung Dũng 23.12.97 2015 BKA KT Hóa học KT31 2015 Hóa học Nhì KT31

41 Trần Đức Hải 13.04.97 2015 BKA KT Hóa học KT31 2015 Hóa học Nhì KT31

42 Trần Đức Hải 13.04.97 2015 BKA CN Thực phẩm CN3 2015 Hóa học Nhì CN3

43 Nguyễn Hồng Minh 09.02.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhì KT51

44 Phù Văn Quất 07.04.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Tin học Ba CN2

45 Đàm Quang Trung 19.05.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

46 Bắc Ninh Nguyễn Thúy Quỳnh 19.05.97 2015 BKA KT22 KT22 2014 Toán Nhì KT22

47 Lê Thị Hải Linh 24.05.97 2015 BKA KT22 KT22 2015 Toán Nhì KT22

48 Hải Dương Đặng Thị Huyền 24.08.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Tin học Ba CN2

49 Nguyễn Khánh Linh 26.10.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2014 Tin học Ba CN2

50 Phạm Minh Hiếu 15.06.97 2015 BKA KT Hạt nhân KT52 2015 Vật lý Nhì KT52

51 Phạm Minh Hiếu 15.06.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhì KT51

52 Phạm Thành Lộc 12.08.97 2015 BKA KT Hạt nhân KT52 2015 Vật lý Ba KT52

53 Nguyễn Đình Đức 05.02.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2014 Toán Nhì KT22
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54 Phạm Văn Tuấn 18.04.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Nhì KT22

55 Hoàng Thục Oanh 01.02.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2014 Vật lý Ba KT51

56 Vũ Việt Hùng 29.07.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2014 Vật lý Ba KT51

57 Đào Phương Bắc 13.08.97 2015 BKA Tài năng Vật lý KT KT51 2014 Vật lý Nhì KT51
Được tuyển thẳng 
vào KSTN

58 Hưng Yên Nguyễn Minh Hải 11.01.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

59 Phạm Nguyễn Ngọc Biên 31.01.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Tin học Ba CN2

60 Phạm Quốc Hưng 27.04.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2014 Tin học Ba CN2

61 Đỗ Đức Lộc 27.12.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Tin học Ba CN2

62 Hòa Bình Trương Văn Công Tiển 01.05.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

63 Trương Văn Công Tiển 01.05.97 2015 BKA KT Hạt nhân KT52 2015 Vật lý Ba KT52

64 Nguyễn Trung Đức 18.02.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

65 Nguyễn Quang Bằng 02.01.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

66 Đỗ Quang Vinh 07.08.97 2015 BKA KT Cơ ĐT KT11 2015 Toán Ba KT11

67 Hà Nam Trịnh Ngọc Tú 12.04.97 2015 BKA KT31 KT31 2015 Toán Ba KT31

68 Nguyễn Tiến Thành 12.06.97 2015 BKA KT21 KT21 2015 Toán Nhì KT21

69 Đào Phan Khải 08.10.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Tin học Ba CN2

70 Đặng Vũ Đức 11.02.97 2015 BKA KT31 KT31 2015 Toán Ba KT31

71 Nam Định Nguyễn Hồng Ngọc 27.08.97 2015 BKA Tài năng Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhất KT51
Được tuyển thẳng 
vào KSTN

72 Dương Văn Ngọc 11.07.97 2015 BKA Tài năng CN Thông tin KT22
2014 
2015

Tin học Nhì KT22
Được tuyển thẳng 
vào KSCLC
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73 Lê Trường Giang 04.09.97 2015 BKA Tài năng CN Sinh học KT31
2014 
2015

Sinh học Nhì KT31
Được tuyển thẳng 
vào KSTN

74 Phạm Ngọc Nam 02.08.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

75 Phạm Ngọc Nam 02.08.97 2015 BKA KT Hạt nhân KT52 2015 Vật lý Ba KT52

76 Nguyễn Hoàng Yến 09.07.97 2015 BKA Tài năng Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhì KT51

77 Trần Đức Cường 27.01.97 2015 BKA Toán - Tin KT23 2015 Toán Ba KT23

78 Vũ Triều Dương 30.09.97 2015 BKA Tài năng Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhì KT51

79 Lưu Tùng Dương 19.12.97 2015 BKA CN Sinh học KT31 2015 Sinh học Nhì KT31

80 Thái Bình Nguyễn Thanh Loan 14.06.97 2015 BKA KT31 KT31 2015 Toán Ba KT31

81 Bùi Thị Ngọc Ánh 01.11.97 2015 BKA CN2 CN2 2015 Toán Ba CN2

82 Đỗ Trọng Đạt 19.06.97 2015 BKA KT22 KT22 2015 Toán Nhất KT22

83 Nguyễn Việt Cường 27.06.97 2015 BKA KT51 KT51 2015 Vật lý Ba KT51

84 Hoàng Thị Thùy Dinh 06.01.98 2015 BKA KT52 KT52 2015 Vật lý Ba KT52

85 Ninh Bình Đoàn Việt Bách 18.03.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2014 Tin học Ba CN2

86 Lê Thanh Bình 17.07.97 2015 BKA CNKT Hóa học CN3 2015 Hóa học Ba CN3

87 Tạ Hữu Nam 27.01.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Ba CN2

88 Lê Tuấn Nghĩa 11.03.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Ba CN2

89 Tạ Bá Hoàng Phúc 08.08.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Tin học Ba CN2

90 Vũ Thu Phương 31.10.97 2015 BKA TT & MMT KT22 2014 Tin học Ba CN2

91 Đào Anh Tuấn 24.12.97 2015 BKA KT Hóa học KT31 2015 Hóa học Nhì KT31



 Ký hiệu 
trường 

 Tên ngành 
 Nhóm 
ngành 

Năm tốt 
nghiệp 
THPT

Đăng ký tuyển thẳng
Năm đạt 

giải
Môn đạt giải

Loại giải, 
huy 

chương

Kết quả: 
Nhóm 

ngành được 
tuyển thẳng

Ghi chúTT T ỉnh Họ và tên Ngày sinh

92 Trần Việt Thắng 02.08.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

93 Thanh Hóa Nguyễn Tiến Đạt 10.01.97 2015 BKA CN KTĐK&TĐH CN2 2015 Toán Ba CN2

94 Lê Duy Thái 03.0397 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Ba CN2

95 Phạm Hồng Quân 06.04.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Nhì KT51
Được tuyển thẳng 
vào KSTN

96 Nguyễn Văn Quang 23.09.97 2015 BKA Toán - Tin KT23 2015 Tin học Ba CN2

97 Lê Thị Huệ 20.10.97 2015 BKA CN Thực phẩm CN3 2015 Hóa học Ba CN3

98 Lê Thanh Thái Bình 21.04.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Ba CN2

99 Trịnh Hoàng Đức 04.09.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Nhì KT22

100 Lê Đình Quang Huy 30.07.97 2015 BKA KT Hạt nhân KT52 2015 Toán Ba KT52

101 Võ Việt Anh 03.08.97 2015 BKA KT Hóa học KT31 2015 Hóa học Nhì KT31

102 Nghệ An Nguyễn Đắc Tiến Trình 05.01.97 2015 BKA Toán - Tin KT23 2015 Toán Nhì KT23
Được tuyển thẳng 
vào KSTN

103 Phạm Việt Tài 18.04.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

104 Nguyễn Tất Tuấn 01.05.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Nhì KT22
Được tuyển thẳng 
vào KSTN

105 Hoàng Anh Tài 03.06.97 2015 BKA KT ĐK&TĐH KT21 2015 Toán Nhì KT21

106 Trần Mạnh Thắng 19.01.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

107 Phan Đức Tâm 01.05.97 2015 BKA KT31 KT31 2015 Hóa học Nhì KT31

108 Hoàng Phương Nguyên 26.05.97 2015 BKA Vật lý KT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

109 Thái Bá Mạnh 14.05.97 2015 BKA Toán - Tin KT23 2015 Toán Nhì KT23
Được tuyển thẳng 
vào KSTN

110 Nguyễn Văn Tâm 15.01.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Nhì KT22



 Ký hiệu 
trường 

 Tên ngành 
 Nhóm 
ngành 

Năm tốt 
nghiệp 
THPT

Đăng ký tuyển thẳng
Năm đạt 

giải
Môn đạt giải

Loại giải, 
huy 

chương

Kết quả: 
Nhóm 

ngành được 
tuyển thẳng

Ghi chúTT T ỉnh Họ và tên Ngày sinh

111 Nguyễn Văn Tâm 15.01.97 2015 BKA KT ĐK&TĐH KT21 2015 Toán Nhì KT21

112 Nguyễn Trọng Hiệp 01.08.97 2015 BKA CN Sinh học KT31 2015 Hóa học Nhì KT31
Được tuyển thẳng 
vào KSTN

113 Lê Thị Ngọc Diệp 07.03.97 2015 BKA CN Thực phẩm CN3 2014 Sinh học Ba CN3

114 Nguyễn Quỳnh Mai 14.07.97 2015 BKA KT31 KT31 2015 Hóa học Nhì KT31

115 Lê Đức Cường 23.10.97 2015 BKA KT Hạt nhân KT52 2015 Vật lý Nhì KT52

116 Nguyễn Ngọc Khánh 20.11.97 2015 BKA KT31 KT31 2015 Hóa học Nhì KT31

117 Đặng Ngọc Cường 01.04.97 2015 BKA KT22 KT22 2015 Tin học Nhì KT22

118 Bùi Quý Bảo 08.06.97 2015 BKA KT22 KT22 2014 Tin học Nhì KT22

119 Nguyễn Quang Minh 13.12.97 2015 BKA KT23 KT23 2015 Tin học Ba KT23

120 Lê Tiến Chiến 27.09.97 2015 BKA CN2 CN2 2015 Tin học Ba CN2

121 Phạm Trung Dũng 05.12.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Ba CN2

122 Thái Doãn Hùng 23.08.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Ba CN2

123 Đinh Xuân Bảo Hưng 22.12.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Ba CN2

124 Trần Nhật Hiệp 03.02.98 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Ba CN2

125 Lê Ngọc hảo 29.11.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2015 Toán Ba CN2

126 Văn Đức Anh 02.07.97 2015 BKA Tài năng VLKT KT51 2015 Vật lý Ba KT51

127 Lê Thành Đạt 01.03.97 2015 BKA KT Hóa học KT31 2015 Hóa học Nhì KT31

128 Hà Tĩnh Trần Hậu Mạnh Cường 30.07.97 2015 BKA KT22 KT22 2015 Toán Nhì KT22

129 Phan Vĩnh Khánh 16.12.97 2015 BKA KT23 KT23 2015 Toán Ba KT23
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130 Nguyễn Thành Chinh 11.04.97 2015 BKA CN2 CN2 2015 Tin học Ba CN2

131 Điện Biên Nguyễn Tiến Đạt 03.08.97 2015 BKA KT Hạt nhân KT52 2015 Vật lý Nhì KT52

132 Quảng Nam Võ Quang Hưng 24.05.97 2015 BKA CN Thông tin KT22 2014 Toán Nhất KT22

133 Quảng Ngãi Nguyễn Thành Tân 05.03.97 2015 BKA KT Hóa học KT31 2015 Hóa học Nhì KT31

134 Quảng Trị Lê Trần Quang Huy 24.10.97 2015 BKA KT31 KT31 2015 Hóa học Ba KT31

Hà Nội, ngày  11  tháng  8  năm 2015

                 HIỆU TRƯỞNG

            PGS. Hoàng Minh Sơn
                        (Đã ký)


